
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Ôn giữa kì 2 (Unit 11–15) · Unit 16 My pets L1 (tr. 40–41)

Tuần 27

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

b rd c t d g parr t

rab it nur e bedr om chick n

Bài 2: Circle the correct answer

1. Do you have any …? – Yes, I do. A cats B cat C a cat
2. Do you have any dogs? – No, I … A do B don't C doesn't

3. What's his job? – He's … A a bedroom B a rabbit C a farmer
4. Would you like some bread? – No, … A thanks B please C I do

Bài 3: Put the words in order

1. have Do any you rabbits?

2. I Yes, do.

3. the Where chairs? are

Bài 4: Phonics (ôn): đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. br(ea)d → A meat B red C eat
2. br(ow)n → A how B window C old

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

At Quân's house
Hải: Do you have any pets, Quân? Quân: Yes, I do. I have two cats. They're in the kitchen. Hải: Do you have
any dogs? Quân: No, I don't. Do you have any pets, Hải? Hải: Yes, I do. I have three birds. Quân: Would you
like some juice? Hải: Yes, please.

1. Quân's cats are in the kitchen. T F

2. Quân's pets are dogs. T F

3. Hải's pets are birds. T F

4. Hải would like some milk. T F

Bài 6: Let's write: thú cưng của em

Viết 3 câu về thú cưng của em hoặc của bạn.
Do you have any pets? What colour are they?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 27

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

bird cat dog parrot rabbit nurse bedroom chicken

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (cats) 2. B (don't) 3. C (a farmer) 4. A (thanks)

Bài 3: Put the words in order

1. Do you have any rabbits?
2. Yes, I do.
3. Where are the chairs?

Bài 4: Phonics (ôn): đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. B (red) 2. A (how)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: thú cưng của em

Mẫu: Yes, I do. I have a dog and two birds. The dog is brown.
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